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CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG
BÀI 9. KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 9.1 (B): Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) [bookmark: bookmark237]Mọi nam châm đều có hai cực: cực âm (-) và cực dương (+).
(2) [bookmark: bookmark238]Một số loài vật có thể sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện làm tê liệt con mồi.
(3) [bookmark: bookmark239]Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn sẽ bị lệch so với vị trí ban đầu.
(4) [bookmark: bookmark240]Trái Đất là một nam châm khổng lồ, cực Bắc nam châm Trái Đất chính là cực Bắc địa lí và ngược lại.
(5) [bookmark: bookmark241]Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt năng lượng.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D.4.
Câu 9.2 (H): Một học sinh đặt 4 nam châm thử tại 4 vị trí khác nhau trong từ trường gây ra bởi thanh nam châm thẳng. Một học sinh khác mô tả sự định hướng của các nam châm thử này như Hình 9.1. Trong hình này có bao nhiêu nam châm thử được mô tả đúng sự định hướng?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D.4.
[image: A diagram of a magnet
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Câu 9.3 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Cảm ứng từ là một đại lượng vô hướng.
b) [bookmark: bookmark243]Tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường sức từ đều có phương, chiều trùng với phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.
c) [bookmark: bookmark244]Từ trường ở vùng không gian giữa hai cực của nam châm chữ U được xem là từ trường đều.
d) [bookmark: bookmark245]Trong từ trường đều, các đường sức từ song song nhau nhưng vectơ cảm ứng từ tại các điểm khác nhau lại không bằng nhau về độ lớn.
e) [bookmark: bookmark246]Đường sức từ của dòng điện chạy qua dây dẫn tròn là những đường tròn đồng tâm với tâm của dây dẫn.
Câu 9.4 (VD): Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như Hình 9.2. Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ
[image: A diagram of a coil and a wire
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A. bị đẩy sang trái.				B. bị đẩy sang phải.
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]C. vẫn đứng yên.			D. bị đẩy sang trái rồi bị đẩy sang phải.
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254]B. TỰ LUẬN
Bài 9.1 (B): Vẽ chiều của các đường sức từ tương ứng với nam châm thẳng, nam châm chữ u và dòng điện thẳng dài vô hạn trong Hình 9.3.
[image: A diagram of a magnet
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Bài 9.2 (H): Cho hai dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn lần lượt có dòng điện và  chạy qua như Hình 9.4. Xét mặt phẳng (Oxy) vuông góc với cả hai dòng điện, cắt các dòng điện tại A và B.
[bookmark: bookmark255]dòngđịện cắt oác dòng điện tại A và B.	
a) Xác định phương, chiều của các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại C (A, B, C thẳng hàng).
b) Nếu đặt một kim la bàn tại điểm C thì kim la bàn này sẽ định hướng như thế nào? Giải thích.
	
[image: A graph of a line and a line
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Bài 9.3 (H): Một cuộn dây dẫn được quấn quanh một lõi thép với hai đầu dây nối với nguồn điện không đổi như Hình 9.5. Hãy vẽ chiều dòng điện trong mạch và vẽ phác các đường sức từ tạo bởi cuộn dây.
[image: A diagram of a coil with wires
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Bài 9.4 (VD): Hiện nay, tàu đệm từ là một trong những phương tiện di chuyển với tốc độ cao ở các quốc gia phát triển. Xét một tàu đệm từ như Hình 9.6, trong đó tàu được nâng lơ lửng trong không khí bằng hệ thống các nam châm điện. Ngoài ra trên thân tàu và đường ray còn được gắn các nam châm điện khác đóng vai trò tăng tốc và giảm tốc cho tàu trong quá trình chuyển động.
a) [bookmark: bookmark256]Già sử tại một thời điểm nào đó, cực từ của các nam châm được mô tả như trong Hình 9.6, khi đó lực từ tổng hợp tác dụng lên tàu đệm từ này đóng vai trò là lực đẩy hay lực cản chuyển động của tàu? Vì sao?
b) [bookmark: bookmark257]Khi tàu sắp đến nhà ga và bắt đầu chuyển động chậm lại, khi đó chiều dòng điện chạy qua các nam châm điện cần thay đổi như thế nào?
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][image: A diagram of a train
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BÀI 10. 
LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ
A. [bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]TRẮC NGHIỆM
Câu 10.1 (B): Trong hệ SI, đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ là
A. fara (F).          B. henry (H).     C. tesla (T).	D. ampe (A).
Câu 10.2 (B): Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.


Cảm ứng từ là một đại lượng (1)…, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài L, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ  hợp với chiều dòng điện một góc thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức (2).


A. (1) vô hướng, (2)                        B. (1) vectơ, (2) 


C. (1) vô hướng, (2)                       D. (1) vectơ, (2) 
Câu 10.3 (B): Cho các phát biểu sau đây:
[bookmark: bookmark266] (1) Từ trường có thể tác dụng lực từ lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.
[bookmark: bookmark267](2) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.
[bookmark: bookmark268](3) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó.
[bookmark: bookmark269](4) Đường sức từ luôn là những đường cong khép kín.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 1.          B.2.              C.3.            D. 4.
Câu 10.4 (H): Chỉ ra phát biểu đúng khi nói về kim la bàn.
[bookmark: bookmark270]A. Lực làm kim la bàn quay là lực hấp dẫn.
[bookmark: bookmark271]B. Bình thường, cực Bắc của kim la bàn chỉ về hướng Bắc địa lí.
C. Kim la bàn luôn luôn định hướng theo một phương xác định.
 D. Kim la bàn chỉ chịu ảnh hưởng bởi từ trường của Trái Đất.
[image: ]
                                                   Hình 10.1
Câu 10.5 (H): Xét một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện cường độ I chạy qua. Hai điểm M, N nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với dây dẫn và cách đều dây dẫn, biết OM vuông góc với ON (Hình 10.1).
Trong mỗi phát biểu sau về cảm ứng từ tại điểm M và N do dòng điện này gây ra, em hãy chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: bookmark272]a) Cảm ứng từ tại điểm M có phương vuông góc với OM.
[bookmark: bookmark273]b) Cảm ứng tại điểm N song song với dây dẫn và có hướng cùng chiều với dòng điện chạy trong dây dẫn.
[bookmark: bookmark274]c) Cảm ứng từ tại M có phương vuông góc với mặt phăng (MON).
[bookmark: bookmark275]d) Cảm ứng từ tại M và N có phương song song với nhau.
[bookmark: bookmark276]e) M và N cùng nằm trên một đường sức từ.
f) Cảm ứng từ tại M và N bằng nhau về độ lớn.





[bookmark: _Hlk172146221]Câu 10.6 (VD): Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau một đoạn bằng 32 cm, dòng điện chạy qua các dây dẫn có cường độ lần lượt là  và . Xét một mặt phẳng vuông góc với mặt phăng tạo bởi hai dây dẫn, mặt phẳng này cắt hai dây dẫn  và  lần lượt tại hai điểm A và B. Xét diêm M nằm trên đường nổi AB và nằm ngoài AB, biết AM = 8 cm. Để cảm ứng từ tại M bị triệt tiêu thì dòng điện  có cường độ và chiều thỏa mãn:


[bookmark: bookmark277][bookmark: _Hlk172146048][bookmark: _Hlk172146012]A. cường độ  và ngược chiều với .


[bookmark: bookmark278]B. cường độ  và cùng chiều với .


C.  cường độ  và cùng chiều với .


[bookmark: _Hlk172180825]D.  cường độ  và ngược chiều với .
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]B. TỰ LUÂN
Bài 10.1 (B): Một khung dây hình tròn bán kính 4 cm có dòng điện với cường độ 0,2 A chạy qua. Tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm của khung dây.
Bài 10.2 (B): Cho dây dẫn thẳng dài vô hạn có cường độ dòng điện 0,5 A chạy qua.
[bookmark: bookmark282]a) Tính độ lởn cảm ứng từ tại điểm A cách dây dẫn một đoạn 4 cm.

[bookmark: bookmark283]b) Tính khoảng cách từ điểm C đến dây dẫn, biết cảm ứng từ tại điểm C có độ lớn 
Bài 10.3 (B): Một ống dây hình trụ được quấn bằng dây đồng có đường kính tiết diện 0,5 mm. Biết rằng các vòng dây quấn sát nhau và che kín lõi của ống. Cường độ dòng điện chạy trong dân dẫn của ống có giá trị 50 mA. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây.

Bài 10.4 (H): Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm mang dòng điện có cường độ 50 mA được đặt vào một vùng từ trường đều có cảm ứng từ . Xác định góc hợp bởi đoạn dây và vectơ cảm ứng từ để lực từ tác dụng lên đoạn dây đạt độ lớn cực đại. Tính giá trị cực đại này.
Bài 10.5 (H): Xác định hướng của lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường đều như các hình dưới đây:
[image: ]
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, biểu đồ, minh họa

Mô tả được tạo tự động]Bài 10.6 (H): Động cơ điện là thiết bị có thể chuyển hoá năng lượng điện thành cơ năng (chuyển động quay của động cơ). Mô hình đơn giản của một động cơ điện gồm: một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đang có dòng điện không đổi chạy qua. Khung dây được đặt vào trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng như Hình 10.2. Tại thời điểm ban đầu, khung đang ở vị trí sao cho hai cạnh AB và CD đang song song với các đường sức từ. Vẽ các lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. Các lực này có tác dụng làm cho khung dây chuyển động như thế nào?


Bài 10.7 (H): Một đường dây tải điện thẳng dài 42 m có dòng điện với cường độ 150 A chạy qua theo hướng về phía Bắc. Từ trường Trái Đất tại vị trí này có độ lớn khoảng có hướng lệch một góc  so với dòng điện (Hình 10.3). Xác định lực từ tác dụng lên đường dây nói trên.
Hình 10.3

Bài 10.8 (VD): Máy chụp cộng hưởng từ MRI (magnetic Resonance Imaging) là một trong nhưng thiét bị hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh những cơ quan bên trong cơ thể một cách chi tiết (Hình 10.4). Máy MRI có mức độ an toàn cao do không sử dụng các tia bức xạ như tia X. Máy MRI sử dụng một từ trường mạnh để tạo ra hình ảnh chất lượng cao của cấu trúc bên trong cơ thể não, xương, cơ và các mô khác.
Hình 10.4

Một máy MRI sử dụng từ trường có độ lớn cảm ứng từ là 1,5 T, có chiều dài khoảng 1,4 m và có đường kính 2,5 m. Giả sử ta mô hình hoá máy MRI hoạt động như một cuộn dây dẫn mang dòng điện.
a) Hãy ước lượng số vòng dây cần thiết để tạo ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T bên trong máy. Xem mỗi vòng dây có dòng điện với cường độ 100 A chạy qua.

b) Xác định điện trở của cuộn dây này. Biết rằng đối với dòng điện có cường độ 100 A, kích thước dây điển hình thường được sử dụng đối với chất liệu đồng là loại dây có chỉ số 2 AWG (chỉ số AWG – American Wire Gauge: chỉ số dùng để mô tả kích cỡ dây dẫn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ) với đường kính tiết điện tròn khoảng 6,54 mm và điện trở suất 
c) Xác định nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn này khi máy MRI làm việc một lần trong khoảng 30 phút (thời gian làm việc của máy còn tuỳ thuộc vào bộ phận cơ thể được chụp và số lượng hình ảnh cần thiết) và chi phí cần phải chi trả do hao phí năng lượng xuất hiện trên dây dẫn, biết rằng chi phí có giá trung bình khoảng 1 600 đồng/kW.h. Tìm hiểu về tính khả thi khi sử dụng mô hình xem máy MRI hoạt động như một cuộn dây dẫn mang dòn
Bài 10.9 (VD): Loa là một thiết bị có nhiệm vụ phát ra âm thanh bằng cách chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu âm thanh (song âm). Tín hiệu này làm không khí xung quanh loa dao động và truyền đến tai người nghe. Loa có thể được cấu tạo gồm các bộ phận đơn giản như Hình 10.5a. Khi tín hiệu điện biến thiên theo tần số của tín hiệu âm thanh, cuộn dây và màng loa cùng tần số, dẫn đến sự dao động của không khí và sóng âm được tạo ra.
[image: ]

Cấu tạo đơn giản của bộ phân tạo ra sự dao động của không khí của loa  gồm hai phần: nam châm hình tròn được đặt cố định, trọng tâm nam châm đặt thẳng hàng với trọng tâm màng loa và cuộn dây hình tròn (Hình 10.5b). Khi dòng điện thay đổi theo thời gian chạy qua cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm sẽ lam xuất hiện lực từ tác dụng lên cuộn dây, lực từ này có chiều thay đổi làm nón loa dao động theo, từ đó tạo ra âm thanh phát ra tương ứng với tín hiệu âm thanh đầu vào.

Xét một loa điện có cuộn dây nằm trong khe hở của nam châm, giả sử từ trường của nam châm có độ lớn cảm ứng là 0,08 T. Cuộn dây có đường kính khoảng 6,4 cm, gồm 18 vòng dây và có điện trở là . Khi kết nối với nguồn điện có hiệu điện thế 12 V, dòng điện chạy trong cuộn dây tại một thời điểm xác định có chiều cùng chiều kim đồng hồ như Hình 10.5b. Tại thời điểm này, xác định lực từ tác dụng lên cuộn dây.
BÀI 11
 THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 11.1 (H): Trong mỗi nhận định sau về thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ bằng “cân dòng điện” với bố trí thí nghiệm được mô tả như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm được liệt kê ở Bài 10 trong SGK), em hãy chọn đúng hoặc sai.
[image: ]
Hình 11.1
a) Cơ sở lý thuyết của thí nhiệm này dựa trên tác dụng lực của từ trường đều lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.
b) Trước khi bật công tắc cho dòng điện chạy qua khung dẫn và nam châm điện, cần phải điều chỉnh sao cho đòn cân nằm ngang rồi đọc giá trị của lực kế.
c) Khi đóng công tắc cho dòng điện chạy qua khung dây dẫn và nam châm điện, từ trường tạo bởi nam châm luôn tác dụng lực đẩy khung dây đi lên.
      d) Trong thí nghiệm, từ trường tạo bởi nam châm điện không tác dụng lực từ lên các cạnh của khung dây.
      e)  Từ trường trong vùng không gian giữa hai nhánh của châm điện trong thí nghiệm được xem gần đúng là từ trường đều. Chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ trong vùng từ trường này không phụ thuộc vào chiều và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây của nam châm.
    f) Có thể lấy giá trị của lực kế khi đòn cân chưa nằm ngang ổn định.
    g) Công dụng của núm xoay (1) và (2) là điều chỉnh giá trị cường độ dòng điện chạy qua khung dây và cuộn dây của nam châm điện.
   h) Có thể thay đổi chiều của lực từ tác dụng lên khung dây  bằng việc sử dụng công tắc (5) hoặc (6).
Câu 11.2(H): Trong thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ bằng “cân dòng điện” với việc bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm được liệt kê ở Bài 10 trong SGK), khung dây được sử dụng có kích thước là 100mm x 80mm như Hình 11.2. Nếu ta thay khung dây ban đầu thành một khung dây khác có kích thước 100 mm x 20 mm nhưng vẫn giữ nguyên góc hợp bởi mặt phẳng khung dây với các đường sức từ cũng như cường độ dòng điện qua khung dây và nam châm điện thì nhận xét nào sau đây về lực từ do từ trường tác dụng lên khung dây là đúng?








Hình 11.2














A. Không đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.
B. Không đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.
C. Đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.
D. Đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.

Câu 11.3(H): Trong thí nghiệm xác định độ lớn cảm ứng từ của nam châm điện chữ U bằng “cân dòng điện” (theo phương án thí nghiệm trong Bài 11 của SGK), xét trạng thái ổn định với cân đòn nằm ngang cân bằng khi có dòng điện chạy trong khung dây và nam châm điện, góc hợp bởi mặt phẳng khung dây với các đường sức từ là . Nếu ta làm khung dây bị lệch một góc nào đó so với vị trí ban đầu thì đòn cân được điều chỉnh trở lại trạng thái nằm ngang cân bằng, số chỉ của lực kế sẽ
A. vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.
B. lớn hơn giá trị ban đầu.
C. nhỏ hơn giá trị ban đầu.
D. dao động xung quanh vị trí ban đầu.
Câu 11.4(VD): Trong giờ thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng “cân dòng điện” với việc bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm và các bước thí nghiệm lần lượt được liệt kê ở Bài 10 và Bài 11 trong SGK), một học sinh thu được bảng số liệu dưới đây.

	
 vòng

	Lần đo
	I(A)
	

	

	

	


	1
	0,2
	0,210
	0,270
	
	

	2
	0,4
	0,210
	0,320
	
	

	3
	0,6
	0,210
	0,380
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
=


Biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các ampe kế lần lượt là 2A và 0,1A. Trong các phát biểu sau em hãy chọn đúng hoặc sai?
a) Giá trị độ lớn cảm ứng từ thu được ở các lần đo có sự khác nhau do có sai số trong quá trình đo đạc, thu thập và xử lí số liệu.
b) Giá trị trung bình của độ lớn cảm ứng từ thu được trong thí nghiệm này là 0,015T (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
c) [bookmark: bookmark309]Trong quá trình điều chỉnh dòng điện, giá trị của cường độ dòng điện đọc được từ ampe kế có thể bằng 0,25 A.
d) [bookmark: bookmark310]Sai số trung bình của độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 0,0001 T (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
B. TỰ LUẬN
Bài 11.1 (H): Em hãy liệt kê một số nguyên nhân dẫn đến sai số trong kết quả thu được của thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ của nam châm điện chữ U bằng “cân dòng điện” (theo phương án thí nghiệm trong Bài 11 của SGK).
Bài 11.2 (VD): Trong giờ thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng “cân dòng điện” với bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm và các bước tiến hành thí nghiệm lần lượt được trình bày ở Bài 10 và Bài 11 trong SGK), một bạn học sinh đã thu được bảng số liệu như bảng dưới đây. Hãy xử lí sổ liệu thu được để đưa ra kết quả độ lớn cảm ứng từ trong thí nghiệm này.
	
; L = 0,04m; A=200 vòng


	Lần
	I (A)
	(N)
	F2(N)
	F = F2-F1 (N)
	B = 


	1
	0,4
	0,210
	0,320
	
	

	2
	0,8
	0,220
	0,440
	
	

	3
	1,0
	0,200
	0,480
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	=



BÀI 12
[bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]HIỆN TƯỢNG CẢM ÚNG ĐIỆN TỪ
[bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316]A.TRẮC NGHIỆM
Câu 12.1 (B): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
(1) [bookmark: bookmark317]Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.
(2) [bookmark: bookmark318]Đơn vị của từ thông là tesla (T).
(3) [bookmark: bookmark319]Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
(4) [bookmark: bookmark320]Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.
   A. (1), (2).         B. (2), (3).         C. (3), (4).            D. (1), (4).
Câu 12.2 (B): Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông theo thời gian được xác định bằng biểu thức
A. e = - 			B. e =  
C. e = -N			D. e = N
Câu 12.3 (B): Chỉ ra phát biểu sai.
A. [bookmark: bookmark321]Trong vùng không gian có từ trường biển thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.
B. [bookmark: bookmark322]Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hoá lẫn nhau và cùng tồn tại trong không gian được gọi là điện từ trường.
C. [bookmark: bookmark323]Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ câm ứng từ luôn dao động vuông pha với nhau.
D. [bookmark: bookmark324]Trong sóng điện từ, phương của vectơ cường độ điện trường và phương cùa vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.
Câu 12.4 (H): Xét một vòng kim loại đang chuyển động đều từ A đến E như Hình 12.1. Trong quá trình chuyển động, vòng đi vào vùng từ trường đều abcd cỏ các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong quá trình chuyển động, số lượng đường sửc từ xuyên qua vòng kim loại này giảm dần trong giai đoạn nào?
[image: ]
Hình 12.1

A. Từ A đến B.	B. Từ B đến C.
C. Từ C đến D.	D. Từ D đến E.
Câu 12.5 (H); Chọn cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.
	điện trường xoáy
	điện từ trường
	cùng pha
	chuyển hoá lẫn nhau
	sóng ngang

	sóng điện từ
	vuông góc
	phương truyền
sóng điện từ
	từ trường
	cùng tồn tại


Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một (1)...; ngược lại, trong vùng không gian có điện trường biển thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một (2)... biến thiên theo thời gian. Do đó, điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian sẽ (3)... và (4)... trong không gian, được gọi là (5).......


Quá trình lan truyền cùa điện từ trường trong không gian gọi là (6)... Trong quá trình lan truyền, tại một điểm, vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn dao động (7)..., (8)... với nhau và vuông góc với (9)... Do đó, sóng điện từ là (10)...




Câu 12.6 (H): Một khung dây gồm 1 000 vòng, mỗi vòng có diện tích là . Khung dây được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với vectơ đơn vị pháp tuyển của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ là . Quay khung dây quanh trục quay vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng trung bình có độ lớn . Sau khoảng thời gian tính từ lúc khung dây bắt đầu quay, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây có thể nhận giá trị nào dưới đây?
A. 



.	B. .	C. .	D. .

Câu 12.7 (H): Một vòng dây kín có diện tích  đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ song song và cùng chiều với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.2. Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây bằng bao nhiêu?
A. 



[image: ]		B. .		C. 		D. 


[bookmark: _Hlk172184381]Câu 12.8 (VD): Một khung dây dẫn kín hình vuông có cạnh dài  gồm 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim loại có giá trị lần lượt là  và . Giá trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.3. Công suất toả nhiệt sinh ra trong khung dây có giá trị bao nhiêu?


0,5

1,0
0,5
0,1
0,4
0,3
0,2
O
Hình 12.3
B (T)
t (s)



	A. 225 mW.	B. .	C. .	D. 9 W.




Câu 12.9 (VD): Một khung dây dẫn kín có 500 vòng được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là . Diện tích mỗi vòng dây là . Cho khung dây quay đều quanh trục vuông góc với vectơ cảm ứng từ với tốc độ góc là . Nối khung dây với tụ̣ điện thì tụ điện tích được một lượng điện tích là . Giả sử điện trở của khung dây là không đáng kể và ban đầu vectơ cảm ứng từ cùng phương cùng chiều với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây, điện dung của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?


A. 3 F.	B. .	C. 6 F.	D. .




Câu 12.10 (VD): Một khung kim loại hình tròn đường kính 5 cm được đặt trong vùng từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Hai đầu của khung dây được nối với một bóng đèn nhỏ tạo thành mạch kín. Lấy ; biết điện trở của khung kim loại và bóng đèn lần lượt là  và . Tại thời điểm ban đầu , người ta bắt đầu thay đổi độ lớn cảm ứng từ theo đồ thị như Hình 12.4. Trongmỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai. [image: ]

       a) Tại thời điểm , không có từ thông xuyên qua khung kim loại. 
b) Tổng thời gian đèn sáng trong quá trình thay đổi nói trên là 3 s.




c) Mặc dù dòng điện cảm ứng chạy qua đèn trong khoảng thời gian từ đến và từ  đến ngược chiều nhau nhưng cường độ dòng điện có cùng độ lớn.



[bookmark: _Hlk172185603]d) Suất điện động cảm ứng sinh ra trong khoảng thời gian từ  đến  là .




e) Độ sáng của đèn trong khoảng thời gian từ  đến  mạnh hơn trong khoảng thời gian từ  đến .

f) Nhiệt lượng tỏa ra trên bóng đèn trong một giây cuối cùng của quá trình thay đổi độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ .
B. TỰ LUẬN
Bài 12.1 (B): Có bao nhiêu cách làm thay đổi giá trị từ thông xuyên qua một mạch kín? Mô tả những cách đó.




Bài 12.2 (B): Cho một khung kim loại gồm 1000 vòng dây có diện tích  quay quanh trục trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,01 T như Hình 12.5a. Hình 12.5b biểu diễn vị trí của khung tại một số thời điểm khác nhau trong quá trình quay so với vectơ cảm ứng từ. Giá trị góc  hợp bởi vectơ cảm ứng ứng từ  và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây taị một số thời điểm được ghi lại trong bảng bên dưới. Hãy xác định giá trị của từ thông tương ứng với các trường hợp được liệt kê trong Hình 12.5b.




a)









(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
b)
Hình 12.5

	Thời điểm
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	

	00
	450
	900
	1350
	1800
	1350
	900
	450
	00

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Bài 12.3 (B): Xét một sóng điện từ đang lan truyền trong không gian với thành phần điện trường tại một điểm A biến thiên điều hoà theo phương trình .

a) Hãy xác định tần số góc và pha ban đầu trong sự biến thiên của thành phần từ trường tại điểm  .
b) Tại thời điểm t, cường độ điện trường tại A có giá trị 1,5 V/m. Sau khoảng thời gian bằng một phần tư chu kì thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị bằng bao nhiêu?
Bài 12.4 (H): Cho một thanh kim loại ab đang được kéo đều trên đường ray dẫn điện. Cả hệ thống đường ray và thanh ab đang được đặt trong vùng từ trường đều có hướng vuông góc với mặt phẳng khung và có chiều như Hình 12.6. Trong quá trình thanh di chuyển, từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng có chiều hướng như thế nào? Vì sao?



a
b



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hình 12.6

Bài 12.5 (H): Một dây dẫn bằng sắt được uốn thành một vòng tròn và đang được đặt trong vùng từ trường đều với các đường sức từ hướng vuông góc với mặt phẳng vòng dây như Hình 12.7. hãy mô tả chiều của dòng điện cảm ứng sinh ra trong các trường hợp dưới đây.
a) Trường hợp 1: Độ lớn cảm ứng từ được điều chỉnh giảm dần theo thời gian
b) Trường hợp 2: Độ lớn cảm ứng từ được điều chỉnh tăng dần theo thời gian.
c) Trường hợp 3: Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến vòng kim lọi sang trái ( vòng kim loại vẫn nằm trong vùng từ trường).


Bài 12.6 (H): Một khung dây kín có 100 vòng, mỗi vòng có diện tích 80dm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc . Độ lớn cảm ứng  từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.8. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây có giá trị 40V. Góc có giá trị là bao nhiêu ?
[image: ]
Hình 12.8
 Lõi sắt
Vòng kim loại

Hình 12.9

Bài 12.7 (VD): Cho hệ thống gồm một cuộn dây được quấn quanh lõi sắt, nối với nguồn điện không đổi. Mạch điện có thể được đóng ngắt bằng khóa K. Một vòng kim loại nhẹ được luồn vào phần trụ trên của lõi sắt như Hình 12.9. Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với vòng kim loại khi vừa đóng khóa K? Giải thích.
Bài 12.8 (VD): Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một dải mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như Hình 12.10. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm². Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 56 μT, các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 32°. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,5 s, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên.
Cuộn dây

Hình 12.10



BÀI 13
 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. Trắc nghiệm


Câu 13.1 (B): Đối với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện hiệu dụng  có công thức liên hệ với cường độ dòng điện cực đại  là




A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 13.2 (B): Một ví dụ về nguồn cung cấp điện áp xoay chiều là
A. ắcquy ô tô.	B. pin điện hoá.	C. nhà máy nhiệt điện.	D. tụ điện.
Câu 13.3 (B): Trong mạch điện xoay chiều, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian. Liên hệ giữa pha điện áp và pha của dòng điện
A. luôn luôn cùng pha với nhau.	B. luôn luôn ngược pha với nhau.
C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.	D. luôn luôn vuông pha với nhau.
Câu 13.4 (B): Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống: Cường độ dòng điện của một dòng điện không đổi bằng với... của một dòng điện xoay chiều khi hai dòng điện đi qua hai điện trở giống nhau và nhiệt lượng toả ra trong khoảng thời gian dài là bằng nhau.
A. cường độ dòng điện trung bình.	B. cường độ dòng điện cực đại.
C. cường độ dòng điện hiệu dụng.	D. cường độ dòng điện định mức.
Câu 13.5. (H): Một điện áp xoay chiều  có đồ thị điện áp – thời gian như Hình 13.1a. Lần lượt sử dụng điện áp xoay chiều này đặt vào các đoạn mạch A,B,C có chứa các linh kiện điện tử, ta thu được đồ thị cường độ dòng điện – thời gian như Hình 13.1b.
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Hình 13.1
Chỉ ra phát biểu sai.
A. Tần số của điện áp xoay chiều và tần số của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C), là 25Hz.
B. Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) lần lượt là 0 rad,  rad, và  rad.
C. Đoạn mạch (B) chỉ chứa điện trở thuần và có giá trị R=40.
D. Cường độ dòng điện trong mạch điện (C) vuông pha với điện áp xoay chiều.
Câu 13.6 (VD): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Dòng điện xoay chiều giúp giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa.
b) Dòng điện xoay chiều không làm tỏa nhiệt trên các linh kiện điện tử.
c) Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có độ lớn thay đổi theo thời gian.
d) Khác với dòng điện không đổi, khi sử dụng dòng điện xoay chiều, có các điện tích tự do đi xuyên qua lớp điện môi của tụ điện.
e) Cả dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều đều được tăng giá trị điện áp thông qua việc sử dụng máy biến áp tăng áp có nguyên lí hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
f) Mạng điện dân dụng ở nước ta sử dụng dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V.
g) Dòng điện xoay chiều làm điện trở tỏa nhiệt như dòng điện một chiều.
B. TỰ LUẬN
Bài 13.1 (B): Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức  cos(100πt) (V) vào một đoạn mạch chứa các linh kiện điện tử. Biểu thức cường độ dòng điện i=5cos(100πt + ) (A). Tính độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện.
Bài 13.2 (B): Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=cos(20πt + ) (mA). Hãy xác định cường độ dòng điện tại thời điểm ban đầu.
Bài 13.3 (B): Mạng điện xoay chiều dân dụng ở Việt Nam có tần số 50Hz. Hãy xác định số lần dòng điện đổi chiều trong một giây.
Bài 13.4 (H): Một khung dây dẫn có diện tích 50 gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ 2 000 vòng/phút trong một từ trường đều   có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn cảm ứng từ 0,02T. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung dây là bao nhiều?

Bài 13.5 (H): Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức  Trong một giây dòng điện có độ lớn bằng không bao nhiêu lần

Bài 13.6 (H): Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đàu của một điện trở có giá trị  Nhiệt lượng mà điện trở toả ra trong 5 phút là 3600 J. Điện áp cực đại có giá trị là bao nhiêu?
Bài 13.7 (H): Bạn A thực hiện thí nghiệm sóng dừng với một thanh thép mỏng. Bạn A dùng một nam châm điện được nối với điện áp xoay chiều có tần số không đổi để tạo ra dao động cưỡng bức trên thanh thép. Muốn thanh thép dao động với tần số 100 Hz thì bạn A cần phải điều chỉnh tần số của dòng điện là bao nhiêu?
Bài 13.8 (H): Một bếp điện có điện trở R khi được mắc vào một điện áp xoay chiều có cường độ dòng điện cực đại là 6,4 A thì có công suất tỏa nhiệt trung bình của bếp là 1 000 W. Giá trị điện trở của bếp điện là bao nhiêu?


Bài 13.9 (H): Một khung dây dẫn có diện tích gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ 2000 vòng/phút trong một từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn cảm ứng từ 0,02 T. Xem khung dây như một điện trở thuần có điện trở  Hãy tính nhiệt lượng toả ra trên khung dây trong 10 phút.
Bài 13.10 (VD); Máy biến áp là một thiết hoạt động theo nguyên lí cảm ứng điện từ nhằm thay đổi điện áp xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số. Máy biếp áp đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Cụ thể, để tối ưu hiệu suất của quá trình truyền tải và phân phối điện năng đi xa và giảm thiểu hao phí trong quá trinh này, việc sử dụng dòng điện xoay chiều với điện áp cao là cần thiết. Trước khi được truyền đi, điện áp cần được tăng lên thông qua máy biến áp. Khi đến nơi tiêu thụ như khu công nghiệp điện hoặc khu dân cư điện áp được hạ xuống thông qua máy hạ áp để phù hợp nhu cầu sử dụng.
[image: ]
Cuộn thứ cấp

Hình 13.2


Cấu tạo máy biến áp gồm hai bộ phận chính (Hình 13.2): lõi thép và dây quấn. Lõi thép được chế tạo bởi vật liệu dẫn từ tốt, gồm nhiều lá thép ghép cách điện với nhau. Dây quấn thường làm bằng đồng hoặc nhôm, bên ngoài có bọc cách điện.





Nối cuộn dây sơ cấp của máy biến áp vào một điện áp xoay chiều thì trong cuộn sơ cấp sẽ xuất hiện dòng điện sơ cấp và sinh ra từ thông  từ thông này xuyên qua đồng thời cả hai dây quấn sơ cấp và thứ cấp  Theo định luật Faraday, chứng minh rằng, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong dây quấn thứ cấp có cùng tần số với điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp.
Bài 13.11 (VD): Hiện tượng lưu ảnh của mắt là hiện tượng mà cảm giác về ánh sáng của mắt vẫn được não ghi nhận dù ánh sáng không còn truyền vào mắt nữa. Thời gian lưu ảnh trung bình của mắt người vào khoảng 0,1 s. Thông số này rất quan trọng để các kĩ sư thiết kế tần số của mạng điện xoay chiều dùng trong thắp sáng.
Một đèn cần điện áp có độ lớn tối thiểu là 100 V để phát sáng, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V. Hãy xác định tần số tối thiểu của điện áp để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục, làm ành hưởng đến sức khoẻ của mắt người.
Bài 13.12 (VD): Ớ các nhà máy điện, máy tăng áp thường được sử dụng để nâng điện áp từ mức trung thế (từ 10 kV đến 50 kV) lên mức cao thế (từ 110kV đến 500kV) trước khi truyền tải qua đường dây điện cao thế (Hình 13.3)
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                                                           Hình 13.3



Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất  cho một thành phố cách nhà máy 24 km. Trước khi truyền tải, điện áp được sản xuất từ nhà máy điện cỏ giá trị hiệu dụng khoảng 22 kV. Đường dây tải điện làm bằng đồng có điện trở suất   với tiết diện . Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện. Hãy xác định chi phí phải chi trả do hao phí năng lượng xuất hiện trên dây trong một ngày (24 giờ) ở hai trường hợp sau và nhận xét.
a) Điện áp từ nhà máy phát điện chưa được tăng qua máy biến áp và được truyền tải đi với điện áp là 22 kV.
    b) Điện áp từ nhà máy phát điện qua một máy tăng áp để nâng điện áp lên 220 kV trước khi truyền đi 
    Lấy chi phí truyền tài trên đường dây đến thành phố đối với cả hai mức điện áp này là khoảng 145 đồng/kW.h




ĐÁP ÁN-HƯỚNG DẪN
CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG
Bài 9. KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG
A – TRẮC NGHIỆM
Câu 9.1. Đáp án A. Phát biểu đúng là (1).
Câu 9.2. Đáp án A.
Câu 9.3. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai; e) Sai.
Câu 9.4. Đáp án B.
B. TỰ LUẬN
Bài 9.1.
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Bài 9.2 .




a) Dựa vào quy tắc nắm tay phải, ta xác định được vectơ cảm ứng từ do hai jòg điện  và  gây ra tại điểm C đều nằm trong mặt phẳng , phương song song và cùng chiều với trục .



b) Hai vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện  và  gây ra đều cùng hướng với nhau nên kim la bàn khi đặt tại C sẽ có cực Bắc hướng theo chiều dương trục  còn cực Nam hướng ngược lại.
Bài 9.3. Chiều dòng điện trong mạch được thể hiện như hình bên. Dựa vào quy tắc nắm tay phải, ta xác định được chiều các đường súc từ tạo bởi ống dây.
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Bài 9.4.
a) Xét bộ 3 nam châm liên tiếp nhau như hình bên. Sự tương tác giữa các cặp nam châm diễn ra như sau:
[image: ]
+ Nam châm (1) hút nam châm (2).
+ Nam châm (3) đẩy nam châm (2).
Kết quả làm tàu đệm từ bị đẩy về phía trước. Điều tương tự cũng xảy ra cho các bộ 3 nam châm liên tiếp nhau còn lại. Do đó, lực từ lúc này đóng vai trò là lực đẩy.
b) Để tàu đệm từ giảm tốc độ, lực từ phải đóng vai trò là lực cản. Muốn vậy, dòng điện chạy qua bộ 3 nam châm điện liên tiếp nhau trong hình vẽ trên phải đổi chiều sao cho: nam châm (1) đẩy nam châm (2); nam châm (3) hút nam châm (2).

Bài 10 LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ
A-TRẮC NGHIỆM
Câu 10.1. Đáp án C.
Câu 10.2. Đáp án B.
Câu 10.3. Đáp án C. Các phát biểu đúng là (1), (2), (3).
Câu 10.4. Đáp án B.
Câu 10.5. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai; e) Đúng; f) Đúng.
Câu 10.6. Đáp án A.


Do điểm M nằm ngoài khoảng giữa hai dây dẫn nên dòng điện  phải ngược chiều với dòng điện . Giả sử hai dòng điện có chiều như hình vẽ:
[image: ]


B. TỰ LUẬN

Bài 10.1. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của khung dây là:


Bài 10.2.
a) Độ lớn cảm ứng từ tại điểm A xác định bởi



b) Từ công thức tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm C , suy ra được khoảng cách từ điểm  đến dây dẫn:


Bài 10.3. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây là:





Bài 10.4. Từ biểu thức tính độ lớn lực từ , ta thấy lực từ đạt độ lớn cực đại khi: . Khi đó .
Bài 10.5. Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được phương và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trong mỗi trường hợp.
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Bài 10.6. Chỉ có lực từ tác dụng lên hai cạnh AD và BC của khung dây. Hai lực này tạo ra cặp ngẫu lực và có tác dụng tạo ra moment lực làm quay khung dây.
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Bài 10.7. Lực từ tác dụng lên đường dây có chiều hướng về phía Tây và có độ lớn là:


Bài 10.8. a) Số vòng dây mang dòng điện 100 A để tạo ra một từ trường cần thiết bên trong máy MRI xác định bởi biểu thức:


b) Điện trở của cuộn dây dẫn điện được xác định bởi biểu thức



c) Công suất tỏa nhiệt của dây dẫn 
Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi máy MRI làm việc trong 30 phút:



Chi phí cần phải chi trả do nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn này khi máy MRI làm việc một lần trong 30 phút là:  đồng.
Nhận xét: Công suất toả nhiệt trên dây dẫn theo mô hình này là quá lớn và không có ý nghĩa thực tiễn trong việc chế tạo. Trên thực tế, trong máy MRI, từ trường được tạo ra bởi nam châm siêu dẫn - một loại nam châm đặc biệt được làm từ vật liệu siêu dẫn, vật liệu này có đặc tính là có điện trở rất nhỏ khi được làm lạnh xuống gần độ không tuyệt đối - khoảng 10 K và cần được giữ ở nhiệt độ cực thấp để duy trì đặc tính siêu dẫn của nó.
Bài 10.9. Chiều cảm ứng từ của nam châm đi qua cuộn dây như hình dưới đây.
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Theo định luật Ohm, dòng điện chạy trong cuộn dây có cường độ là:




Vì tại mọi điểm trên dây dẫn, từ trường song song với mặt phẳng vòng dây và vuông góc với chiều dòng điện nên lực từ tác dụng lên cuộn dây có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có độ lớn xác định tương tự như đặt một đoạn dây thẳng có cùng chiều dài  với cuộn dây trong từ trường, trong đó .
Khi đó lực từ tác dụng lên cuộn dây có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chiều hướng ra ngoài (xác định bằng quy tắc bàn tay trái) và có độ lớn là:



BÀI 11: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ
Câu 11.1. 
a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng; e) Sai; f) Sai; g) Đúng h) Đúng
Câu 11.2. Đáp án B

Vì từ trường chỉ tác dụng lên cạnh dưới của khung và độ lớn của lực từ được xác định bằng biểu thức  nên khi chiều dài cạnh đáy giảm 4 lần thì độ lớn lực từ giảm 4 lần.
Câu 11.3. Đáp án C.



Vì độ lớn của lực từ được xác định bằng biểu thức  nên khi khung dây bị lệch so với ban đầu thì  giảm dẫn đến  giảm. Vì vậy số chỉ của lực kế giảm so với ban đầu.
Câu 11.4. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai.
Bảng số liệu sau khi đã tính toán các giá trị còn thiếu là:
	


, , vòng

	Lần đo
	

	

	

	

	


	1
	0,2
	0,210
	0,270
	0,060
	0,019

	2
	0,4
	0,210
	0,320
	0,110
	0,017

	3
	0,6
	0,210
	0,380
	0,170
	0,018

	Trung bình
	
	
	
	
	



Sai số trung bình:


B. TỰ LUẬN
Bài 11.1. Các nguyên nhân gây ra sai số có thể là: trong quá trình thí nghiệm có gió thổi làm giá trị lực kế thu được không chính xác; đòn cân chưa hoàn toàn nằm ngang; người thực hiện thí nghiệm đặt mắt khi đọc giá trị của ampe kế, lực kế chưa chính xác; lực kế chưa hiệu chỉnh đúng về vạch 0 N trước khi sử dụng; sai số còn có thể đến từ các dụng cụ đo có độ chính xác chưa cao;...
Bài 11.2. Bảng số liệu sau khi đã tính toán các giá trị còn thiếu là:
	


, , vòng

	Lần đo
	

	

	

	

	


	1
	0,4
	0,210
	0,320
	0,110
	0,034

	2
	0,8
	0,220
	0,440
	0,220
	0,034

	3
	1,0
	0,200
	0,480
	0,280
	0,035

	Trung bình
	
	
	
	
	




Sai số trung bình:


Ghi kết quả đo:



BÀI 12: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
A.TRẮC NGHIỆM
Câu 12.1. Đáp án C.
Câu 12.2. Đáp án A.
Câu 12.3. Đáp án C.
Câu 12.4. Đáp án D.
Câu 12.5. (1) điện trường xoáy; (2) từ trường; (3) chuyển hoá lẫn nhau; (4) cùng tồn tại; (5) điện từ truờng; (6) sóng điện từ; (7) cùng pha; (8) vuông góc; (9) phương truyền sóng điện từ; (10) sóng ngang.
Câu 12.6. Đáp án A.
Từ biểu thức xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình, ta có:



Vậy góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là .

Câu 12.7. Đáp án A .
Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây là:


Câu 12.8. Đáp án A .
Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là:



Gọi tiết diện của dây kim loại là . Điện trở của dây kim loại trong khung dây là:



Công suất toả nhiệt trong khung dây: .
Câu 12.9. Đáp án D.


Khung dây quay đều quanh trục vuông góc với vectơ cảm ứng từ với tốc độ góc là , nghĩa là trong 1 s khung dây quay được một góc là .
Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong khung dây có giá trị là:



Vì khung dây có điện trở không đáng kể nên . Từ công thức tính điện tích của tụ điện, suy ra:


Câu 12.10. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai; e) Sai; f) Đúng.
B-TỰ LUẬN
Bài 12.1 Có 3 cách làm thay đổi giá trị từ thông xuyên qua một mạch kín: thay đổi diện tích mạch kín, thay đổi độ lớn cảm ứng từ, thay đổi góc hợp bởi đường sức từ và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây.

Bài 12.2. Áp dụng công thức , ta được các giá trị của từ thông trong bảng sau:
	Thời diểm
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	𝑎
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Bài 12.3.


a) Vì cả hai thành phần điện trường và từ trường trong sóng điện từ biến thiên cùng tần số, cùng pha với nhau nên tần số góc và pha ban đầu cần tìm lần lượt là  và .

b) Ta thấy tại thời điểm  cường độ điện trường đang đạt giá trị cực đại, suy ra thành phần từ trường cũng đạt giá trị cực đại. Do đó, sau một phần tư chu kì truyền sóng thì giá trị của cảm ứng từ tại điểm đó sẽ bằng không.
Bài 12.4. Khi thanh kim loại ab chuyển động sang phải, diện tích giới hạn bởi đường ray và thanh kim loại tăng lên làm cho từ thông tăng dần. Theo định luật Lenz về hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều chống lại nguyên nhân sinh ra nó, tức là từ truờng sinh ra bởi dòng điện này phải có tác dụng làm giảm sự tăng lên của từ thông. Chính vì vậy các đường sức từ của từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra hướng ngược lại với các đường sức từ ban đầu.
Bài 12.5.
a) Sự giảm dần của độ lớn cảm ứng từ dẫn đến số đường sức từ xuyên qua mặt phẳng vòng dây giảm dần, do đó từ thông qua vòng dây giảm và trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng sẽ hướng vuông góc với mặt phẳng vòng kim loại và hướng ra khỏi mặt giấy (theo định luật Lenz về hiện tượng cảm ứng điện từ). Dựa vào quy tắc nắm tay phải, dòng điện cảm ứng sẽ hướng ngược chiều kim đồng hồ.
b) Lập luận tương tự như câu a , ta thấy lúc này dòng điện hướng cùng chiều kim đồng hồ.
c) Vì từ thông xuyên qua vòng dây không đổi theo thời gian nên không có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng kim loại.
Bài 12.6. Từ biều thức tính độ lớn suất điện động cảm ứng, ta suy ra giá trị của góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây như sau:





Bài 12.7 Khi vừa đóng khóa K, dòng điện trong mạch tăng lên dẫn đến độ lớn cảm ứng từ của từ trường tăng theo. Từ đó, từ thông xuyên qua vòng kim loại sẽ tăng theo thời gian. Do hiện tượng cảm ứng điện từ, trong vòng kim loại xuất hiện một dòng điện cảm ứng  chạy cùng chiều kim đồng hồ(nhìn từ trên xuống). Xét một phần tử nhỏ của vòng kim loại ở vị trí có chiều của véc tơ cảm ứng từ  như hình vẽ. Dựa vào quy tắc bàn tay trái, lực từ tác dụng lên phần tử này do thành phần  gây ra hướng thẳng đứng từ dưới lên (còn lực từ ứng với thành phần  hướng vào tâm vòng kim loại). Tương tự cho các phần tử còn lại của vòng, dễ thấy tổng hợp lực tác dụng lên vòng trên phương ngang bằng không nên ta suy ra lực từ tổng hợp tác dụng lên dòng điện trong vòng kim loại đẩy vòng đi lên.
[image: ]
Cũng có thể lập luận một cách đơn giản như sau: Khi đóng khoá K , dòng điện chạy qua ống dây tăng lên dẫn đến từ thông xuyên qua vòng kim loại tăng dần theo thời gian. Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng sinh ra phải có chiều chống lại nguyên nhân sinh ra nó, tức là lực từ tác dụng lên dòng điện này sẽ đẩy vòng lên trên đế tránh sự tăng lên của từ thông.
Bài 12.8. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong quá trình hít vào là:



BÀI 13: ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
A.TRẮC NGHIỆM
Câu 13.1. Đáp án A.
Câu 13.2. Đáp án C.
Câu 13.3. Đáp án C.
Câu 13.4. Đáp án C.
Câu 13.5. Đáp án B.
Tần số của điện áp xoay chiều và tần số của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) là:


Pha ban đầu của điện áp xoay chiều và cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) lần lượt là




, , , . Cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều trong đoạn mạch (B) dao động cùng pha với nhau nên mạch chỉ chứa điện trở thuần và có giá trị:


Câu 13.6. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai; e) Sai; f) Đúng; g) Đúng.
B. TỰ LUẬN

Bài 13.1. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là .


Bài 13.2. Tại thời điểm ban đầu ứng với , ta có .



Bài 13.3. Trong một chu kì, dòng điện đổi chiều lần. Một giây tương ứng với  chu kì, do đó dòng điện sẽ đổi chiều  lần.

Bài 13.4. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng là: 



Bài 13.5. Trong một chu kỳ, dòng điện có độ lớn bằng không lần. Một giây tương ứng với chu kỳ nên dòng điện có độ lớn bằng không  lần.

Bài 13.6. Từ biểu thức tính nhiệt lượng mà điện trở tỏa ra, suy ra được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 

Cường độ dòng điện cực đại là: 

Điện áp cực đại là: 


Bài 13.7. Khi dòng điện xoay chiều đi qua nam châm, cực tính của nam châm thay đổi khi chiều dòng điện thay đổi. Cực tính của nam châm biến đổi cùng tần số với tần số dòng điện. Khi nam châm hướng cực nam hoặc cực bắc vào thanh thép thì lực hút thanh thép có độ lớn cực đại. Vậy trong một chu kỳ của dòng điện, lực hút nam châm tác dụng lên thanh thép đã lặp lại trạng thái lần. Do đó lực cưỡng bức có tần số bằng gấp đôi tần số đổi cực của nam châm. Từ đó suy ra: 

Bài 13.8. Giá trị điện trở của bếp điện là: 
Bài 13.9. Nhiệt lượng toả ra trên khung dây trong 10 phút là: 


 

Bài 13.10. Từ thông qua dây quấn thứ cấp là: 

Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động là: 
Vậy suất điện động xoay chiều xuất hiện trong dây quấn thứ cấp có cùng tần số với điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp.

Bài 13.11. Điều kiện để đèn sáng: 
Các giá trị của pha điện áp mà tại đó làm đèn sáng lên hoặc tắt đi là: 


 hoặc 


 hoặc  

Với 

Thời gian giữa hai lần liên tiếp đèn sáng lên là: 

Với .

Do đó, tần số tối thiểu của điện áp để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục là .

Bài 13.12. Điện trở của dây tải điện là: 
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1     BÀI T ? P   V ? T LÍ 12     B ?   CHÂN TR ? I SÁNG T ? O     THEO CHƯƠNG TR ÌNH GDPT 2018       CHƯƠNG 3. T ?   TRƯ ? NG   BÀI 9. KHÁI NI ? M T ?   TRƯ ? NG   A. TR ? C NGHI ? M   Câu 9.1 (B):   Trong các phát bi ? u sau, có bao nhiêu phát bi ? u đúng?   (1)   M ? i nam châm đ ? u có hai c ? c: c ? c âm ( - ) và c ? c dương (+).   (2)   M ? t s ?  loài v ? t có th ?  s ?  d ? ng t ?  trư ? ng đ ?  t ? o ra dòng  đi ? n làm tê li ? t con m ? i.   (3)   Khi đ ? t m ? t kim la bàn g ? n m ? t dây d ? n có dòng  đi ? n ch ? y qua,   kim la bàn s ?  b ?  l ? ch so v ? i v ?  trí ban  đ ? u.   (4)   Trái Đ ? t là m ? t nam châm kh ? ng l ? , c ? c B ? c nam châm Trái Đ ? t chính là c ? c B ? c đ ? a lí và ngư ? c l ? i.   (5)   C ? m  ? ng t ?  là đ ? i lư ? ng đ ? c trưng cho t ?  trư ? ng v ?  m ? t năng lư ? ng.   A. 1.   B. 2.   C . 3.   D.4.   Câu 9.2 (H):  M ? t h ? c  sinh đ ? t 4 nam châm th ?  t ? i 4 v ?  trí khác nhau trong t ?  trư ? ng gây ra b ? i thanh nam  châm th ? ng. M ? t h ? c sinh khác mô t ?  s ?  đ ? nh hư ? ng c ? a các nam châm th ?  này như H ình 9.1. Trong hình này  có bao nhiêu nam châm th ?  đư ? c mô t ?  đúng s ?  đ ? nh hư ? ng?   A. 1.   B. 2.   C . 3.   D.4.     Câu 9.3 (H):  Trong m ? i phát bi ? u sau, em hãy ch ? n đúng ho ? c sai.   a)   C ? m  ? ng t ?  là m ? t đ ? i lư ? ng vô hư ? ng.   b)   Ti ? p tuy ? n t ? i b ? t kì  đi ? m nào trên đư ? ng s ? c t ?  đ ? u có phương, chi ? u trùng v ? i phương, chi ? u c ? a  vectơ c ? m  ? ng t ?  t ? i đi ? m đó.   c)   T ?   trư ? ng  ?  vùng không gian gi ? a hai c ? c c ? a nam châm ch ?  U đư ? c xem là t ?  trư ? ng đ ? u.   d)   Trong t ?  trư ? ng đ ? u, các đư ? ng s ? c t ?  song song nhau nhưng vectơ c ? m  ? ng t ?  t ? i các đi ? m khác nhau  l ? i không b ? ng nhau v ?  đ ?  l ? n.   e)   Đư ? ng s ? c t ?  c ? a dòng  đi ? n ch ? y qua dây d ? n tròn là nh ? ng đư ? ng tròn  đ ? ng tâm v ? i tâm c ? a dây d ? n.  

